


 

Tiêu chuẩn Bột xương thịt 50%

	Tên nguyên liệu
	Chỉ tiêu
	Tiêu chuẩn

	BỘT
XƯƠNG THỊT
50%
(Meat and bone meal)
	Ẩm độ (Moisture) (máy Kett)
	10 % max

	
	Đạm thô (Crude protein)
	50 % min

	
	Béo (Fats)
	13 % max

	
	Tro (Ash)
	33 % max

	
	Ca (Cacilum)
	12 % max

	
	P (Phosphorus)
	3 % min

	
	NaCl (Natri clorua)
	1 % max

	
	Đạm tiêu hóa
(Pepsin Digestibility)
	85% min

	
	TVN (Total Volatile Nitrogen)
	120mg  /100g max

	
	Tạp chất, cát sạn (Sand/silica)
	1 % max

	
	AV (Acid value)
	15 mg KOH/g

	
	Cystine
	0,6% max

	
	Arsenic (As)
	10 ppm max

	
	Lead(Pb)
	10 ppm max

	
	Cadmium (Cd)
	2 ppm max

	
	Ure 
	Không cho phép

	
	E.coli
	< 10 CFU/g

	
	Samonella
	Không cho phép

	
	Ethoxyquin
	150 ppm max

	
	Melamine
	Không cho phép

	
	Cyanuric Acid
	Không cho phép

	
	PCBs
	0,5 ng TEQ/kg max.

	
	Dioxin
	0,75 ng TEQ/kg max.

	
	- Tỉ lệ xương trên sàng 3mm 1% max (sàng lỗ vuông).
- Màu nâu sậm, nâu nhạt hoặc vàng xám
- Có mùi thơm đặc trưng của Bột xương thịt, không có mùi khét.
- Không bị nhiễm côn trùng, sâu mọt (Cho phép xông trùng nếu phát hiện có côn trùng sống).
- Không lẫn các loại protein có nguồn gốc không phải bột xương thịt (Bột lông vũ, bột huyết, bã cải,…).
- Không lẫn tạp chất, các vật lạ: kim loại, mãnh gỗ, đá.
- Có COA kèm theo lô hàng.
- Không mang mầm vi sinh gây bệnh. Sản phẩm không chứa chất kháng sinh và các chất cấm sử dụng theo quy định của Bộ NN&PTNT.





            2. Quy cách đóng gói:
      a. Quy cách đóng gói: Hàng đóng trong bao PP có trọng lượng 50kg/bao, trừ bì 0,15kg/ bao hoặc đóng bao Jumbo, trừ bì thực tế;
      b. Trên bao bì phải thể hiện rõ các thông tin về sản phẩm, xuất xứ hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật tương ứng với từng mặt hàng cụ thể và đảm bảo bao bì không bị rách vỡ.
            Trường hợp các chỉ tiêu chất lượng (từ mục 1 đến mục 5 của bảng Chỉ tiêu chất lượng đã nêu phía trên) vượt nhỏ hơn hoặc bằng 1%, Bên mua xem xét hỗ trợ nhập hàng và trừ giá hoặc trừ lượng theo tỷ lệ: vượt 1% sẽ trừ 1%;
            h. Nếu chất lượng Hàng hóa không đạt theo tiêu chuẩn đã thỏa thuận trong Hợp đồng hoặc Bên mua không thể đưa Hàng hóa vào sản xuất, lưu kho vì chất lượng quá khác biệt như có một trong các chỉ tiêu vượt quá so với Hợp đồng quy định trong Điều 2 thì Bên mua có quyền từ chối nhận hàng;
            i. Trường hợp Hai Bên không thống nhất về chất lượng hàng hóa, Hai Bên đồng ý sẽ thực hiện lấy mẫu sản phẩm kiểm tra (thời điểm kiểm tra sẽ được Hai Bên thống nhất sau khi việc giao nhận hàng hoàn thành). Quy trình kiểm tra sẽ được tiến hành như sau:
            + Hai Bên sẽ cùng tiến hành lấy 05 (năm) mẫu tại kho nhà máy Bên mua, các bộ phận liên quan sẽ tham gia lấy mẫu, tất cả mẫu này sẽ được niêm phong, gắn nhãn và được ký xác nhận bởi đại diện của Bên mua và Bên bán, mỗi Bên giữ 02 (hai) mẫu và 01 (một) mẫu gửi đến đơn vị kiểm tra;
            + Bên mua gửi mẫu sản phẩm đến một trong các đơn vị kiểm tra sau: Trung tâm Upscience Việt Nam,  Trung tâm Case, Công ty SGS Việt Nam, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng III. Trong trường hợp các đơn vị ở Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu kiểm tra thì Hai Bên sẽ bàn bạc để chọn đơn vị thứ ba ở nước ngoài phù hợp để thực hiện kiểm tra sản phẩm;
            + Nếu kết quả kiểm mẫu không đạt thì phí kiểm mẫu Bên bán trả, nếu kết quả kiểm mẫu đạt thì Bên mua trả. Kết quả kiểm nghiệm sẽ là một trong những chứng từ để làm cơ sở thanh toán.




2/7
